
PHỤ LỤC I

Giao biên chế cán bộ, công chức khối chính quyền năm 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số      /NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND phường Thành Nam)

TT Tên cơ quan, đơn vị Biên chế cán bộ, công
chức 

Ghi chú

Tổng cộng (I+II+III) 54

I Hội đồng nhân dân 5

1 Lãnh đạo HĐND phường 1

2 Ban Kinh tế - Ngân sách 2

3 Ban Văn hoá - Xã hội 2

II Uỷ ban nhân dân 46

1 Lãnh đạo UBND phường 3

2 Văn phòng HĐND và UBND phường 8

3 Phòng Văn hoá - Xã hội 12

4 Phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị 15

5 Trung tâm Phục vụ hành chính công 8

III Ban Chỉ huy quân sự phường 3



PHỤ LỤC II
Giao số lượng người làm việc và chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP

đối với sự nghiệp giáo dục của phường Thành Nam năm 2025
(Ban hành kèm theo Nghị quyết số     /NQ-HĐND ngày 29/8/2025 của HĐND phường Thành Nam)

( Đơn vị
Dự kiến

tổng số lớp
năm học

2025-2026 

Tổng số học
sinh

Số lượng người làm việc tối đa theo định mức theo Thông tư 19,
20/TT-BGDĐT

Tổng số người làm việc
(viên chức) hưởng lương
từ ngân sách nhà nước

phân bổ năm 2025

Trong đó chia ra
Chỉ tiêu hợp đồng
lao động theo Nghị
định 111/2022/NĐ-

CP làm công tác
chuyên môn, nghiệp

vụ

Ghi chú

Tổng

Chia ra

Quản lý Giáo viên Nhân viên Quản lý Giáo viên Nhân viên

1 2 3 4 5 6 7 8 9 = 10+11+12 10 11 12 13 14

Tổng 116 4876 248 18 210 20 236 18 202 16 3

I Trường mầm non 24 642 64 6 54 4 60 6 52 2 2

1 Mỹ Xá 12 335 32 3 27 2 29 3 25 1 2
giao tăng thêm 01 giáo
viên so với TPNĐ giao

do số lớp tăng, định
mức giáo viên tăng 

2 Đại An 12 307 32 3 27 2 31 3 27 1
thừa 1 gv so với định
mức, giao giảm 1 so
với Vụ Bản giao do

giảm 02 lớp so với năm
học trướcII Trường tiểu học 49 2108 87 6 74 7 87 6 74 7 1

1 Mỹ Xá 31 1514 54 3 47 4 53 3 46 4 1

2 Đại An 18 594 33 3 27 3 34 3 28 3

III THCS 43 2126 97 6 82 9 89 6 76 7 0

1 Mỹ Xá 31 1580 67 3 59 5 61 3 55 3

2 Đại An 12 546 30 3 23 4 28 3 21 4



PHỤ LỤC III

Tạm giao chỉ tiêu hợp đồng lao động theo Nghị định số 111/2022/NĐ-CP
làm công tác hỗ trợ, phục vụ trong cơ quan hành chính năm 2025

TT Tên cơ quan, đơn vị

Hợp đồng lao động theo
Nghị định số

111/2022/NĐ-CP làm
công tác hỗ trợ phục vụ

Ghi chú

1 Văn phòng HĐND và UBND phường 3
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